
KH Private/Private 

customer

KH Priority/ Pri 

customer

KH Inspire/ Inspire 

customer

KH thường/ Non- private, Non-Pri and 

Non-Inspire customer

Mức phí/ Fees Mức phí/ Fees Mức phí/ Fees Mức phí/ Fees

I

1
CN-99-

001

Phí phát hành thẻ lần đầu/ Card issuance fee for the 

first time
Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free

2
CN-98-

001

Phí phát hành thẻ thay thế thẻ hết hạn (Áp dụng cho 

các chủ thẻ phát hành thẻ thay thế cho thẻ cũ sắp/đã hết 

hạn trong vòng 5 tháng (2 tháng trước và 3 tháng sau 

ngày hết hạn thẻ cũ) / 

Card issuance fee to replace expired card  (Applicable 

to cardholders who issue replacement cards for their 

old cards that are about to/expired within 5 months (2 

months before and 3 months after the old card's 

expiration date)

Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free

3
CN-97-

001

Phí phát hành thẻ thay thế (do mất cắp, thất lạc, hỏng 

thẻ, vv....) (Áp dụng trong các trường hợp không phải 

phát hành lần đầu hoặc phát hành thẻ thay thế thẻ hết 

hạn) / Replacement card issuance fee  (due to theft, 

loss, damage, etc....) (Applicable in cases when the 

card is not issued for the first time or issued to replace 

an expired card)

Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free

4
CN-95-

001

Phí thường niên (thu theo năm, căn cứ thời hạn hiệu 

lực thẻ)**

Annual fee (collected annually, based on card validity 

period)**

Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free

"Miễn phí thường niên thẻ thanh toán nội 

địa Napas trong năm đầu tiên, từ năm thứ 2 

bắt đầu áp dụng tính phí: 60.000 VND/ 

năm./ 

Waive annual fee for Napas debit card in the 

1st year of issuance. From the 2nd year, start 

applying annual fee as normal: 60.000 VND/ 

year"  

5
CN-94-

001
Phí cấp lại PIN/ePIN/ PIN re-granted fee

7 Phí rút tiền mặt/ Withdrawal fee

7.1 Tại ATM của Techcombank /At Techcombank's ATMs. Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free

7.2
CN-88-

001
Tại ATM Ngân hàng khác/ In other Bank's ATMs 

8

Phí giao dịch khác tại ATM (không bao gồm giao 

dịch đổi PIN)/ Other transaction fees at ATM 

(excluding PIN change transactions)

8.1 Tại ATM của Techcombank/ At Techcombank's ATMs

8.2
CN-78-

001
Tại ATM Ngân hàng khác/ In other Bank's ATMs 

9
CN-76-

001

Phí chuyển tiền liên ngân hàng qua ATM 

Techcombank/ Fee for interbank money transfer via 

ATM Techcombank

II

1
Phí phát hành thẻ lần đầu/ Card issuance fee for the 

first time

1.1
CN-99-

111

Thẻ thanh toán Techcombank Visa Chuẩn / 

Techcombank Visa Debit Card Classic
Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free

1.2
CN-99-

112

Thẻ thanh toán Techcombank Visa Vàng/ Techcombank 

Visa Debit Card Gold
Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free

1.3
 CN-

99-101

Thẻ thanh toán Techcombank Visa Platinum/ 

Techcombank Visa Debit Card Platinum
Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free

1.4
CN-68-

601

Thẻ thanh toán Vietnam Airlines Techcombank Visa 

Platinum/

Vietnam Airlines Techcombank Visa Debit Card 

Platinum

Miễn phí/ Free

Thẻ chính/ Primary card Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free

Thẻ phụ/ Sub card Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free

1.5
 CN-

99-101

Thẻ thanh toán Techcombank Private/ Techcombank 

Private Debit Card

Thẻ chính/ Primary card Miễn phí/ Free

Thẻ phụ/ Sub card Miễn phí/ Free

2

Phí phát hành thẻ thay thế thẻ hết hạn

(Áp dụng cho các chủ thẻ phát hành thẻ thay thế cho thẻ 

cũ sắp/đã hết hạn trong vòng 5 tháng (2 tháng trước và 3 

tháng sau ngày hết hạn thẻ cũ)/ 

Card issuance fee to replace expired card  (Applicable 

to cardholders who issue replacement cards for their 

old cards that are about to/expired within 5 months (2 

months before and 3 months after the old card's 

expiration date)

2.1
CN-98-

111

Thẻ thanh toán Techcombank Visa Chuẩn / 

Techcombank Visa Debit Card Classic
Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free

2.2
CN-98-

112

Thẻ thanh toán Techcombank Visa Vàng/ Techcombank 

Visa Debit Card Gold
Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free

2.3
CN-98-

101

Thẻ thanh toán Techcombank Visa Platinum/ 

Techcombank Visa Debit Card Platinum
Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free

2.4
CN686

02

Thẻ thanh toán Vietnam Airlines Techcombank Visa 

Platinum/

Vietnam Airlines Techcombank Visa Debit Card 

Platinum

Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free

2.5
CN-98-

101

Thẻ thanh toán Techcombank Private/ Techcombank 

Private Debit Card
Miễn phí/ Free

3 Phí phát hành thẻ thay thế

3.000VND/giao dịch 

3.000VND/transaction

Loại/ 

Type

PHÍ DỊCH VỤ THẺ F@STACCESS (chưa bao gồm VAT)/ F@STACCESS CARDS SERVICE FEES (not include VAT)

PHÍ DỊCH VỤ THẺ THANH TOÁN TECHCOMBANK VISA, VIETNAM AIRLINES TECHCOMBANK VISA, TECOMBANK PRIVATE (chưa bao gồm VAT, trừ phí Quản lý chuyển đổi chi tiêu ngoại 

tệ, phí xử lý giao dịch và phí giao dịch nội tệ ở nước ngoài )

TECHCOMBANK VISA, VIETNAM AIRLINES TECHCOMBANK VISA DEBIT CARD SERVICE FEES (VAT not included, except for Foreign currency transaction conversion management fee, Transaction 

processing fee and Overseas local currency transaction fee )

Miễn phí/ Free

Miễn phí/ Free

Miễn phí/ Free

PHỤ LỤC 5: BIỂU PHÍ/ PHẠT DỊCH VỤ THẺ THANH TOÁN ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

APPENDIX 5: DEBIT CARD SERVICE FEE/PENALTY SCHEDULE APPLICABLE TO INDIVIDUAL CUSTOMERS

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ THẺ VÀ DỊCH VỤ THANH TOÁN THẺ THANH TOÁN/ DEBIT CARD SERVICE FEE SCHEDULE AND CARD PAYMENT SERVICE

No.

Mã 

phí/ 

Fee 

Dịch vụ / Service
Tối thiểu/ 

Minimum

Tối đa/ 

Maximum
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3.1

Phí phát hành thẻ thay thế (do mất cắp, thất lạc, hỏng 

thẻ, vv....) (Áp dụng trong các trường hợp không phải 

phát hành lần đầu hoặc phát hành thẻ thay thế thẻ hết 

hạn) / Replacement card issuance fee  (due to theft, 

loss, damage, etc....) (Applicable in cases when the 

card is not issued for the first time or issued to replace 

an expired card)

3.1.1
CN-97-

111

Thẻ thanh toán Techcombank Visa Chuẩn / 

Techcombank Visa Debit Card Classic
Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free

3.1.2
CN-97-

112

Thẻ thanh toán Techcombank Visa Vàng/ Techcombank 

Visa Debit Card Gold
Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free

3.1.3
CN-97-

101

Thẻ thanh toán Techcombank Visa Platinum/ 

Techcombank Visa Debit Card Platinum
Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free

3.1.4
CN686

03

Thẻ thanh toán Vietnam Airlines Techcombank Visa 

Platinum/

Vietnam Airlines Techcombank Visa Debit Card 

Platinum

Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free

3.1.5
CN111

50

Thẻ ghi nợ phi vật lý MyCash/ MyCash non phisical 

debit card

3.1.6
CN-97-

101

Thẻ thanh toán Techcombank Private/ Techcombank 

Private Debit Card
Miễn phí/ Free

4

Phí thường niên (thu theo năm, căn cứ thời hạn hiệu 

lực thẻ)**

Annual fee (collected annually, based on card validity 

period)**

4.1
CN-95-

111

Thẻ thanh toán Techcombank Visa Chuẩn/ 

Techcombank Visa Debit Card Classic
Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free

Miễn phí thường niên thẻ thanh toán 

Techcombank Visa chuẩn trong năm đầu 

tiên, từ năm thứ 2 bắt đầu áp dụng tính phí: 

90.000 VND/ năm./ 

Waive annual fee for Techcombank Visa 

Debit Card Classic in the 1st year of 

issuance. From the 2nd year, start applying 

annual fee as normal: 90.000 VND/ year

4.2
CN-95-

112

Thẻ thanh toán Techcombank Visa Vàng/ Techcombank 

Visa Debit Card Gold
Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free

Miễn phí thường niên thẻ thanh toán 

Techcombank Visa Vàng trong năm đầu 

tiên, từ năm thứ 2 bắt đầu áp dụng tính phí: 

200.000 VND/ năm./ 

Waive annual fee for Techcombank Visa 

Debit Card Gold in the 1st year of issuance. 

From the 2nd year, start applying annual fee 

as normal: 200.000 VND/ year

4.3
CN-95-

101

Thẻ thanh toán Techcombank Visa Platinum/ 

Techcombank Visa Debit Card Platinum
Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free

Miễn phí thường niên thẻ thanh toán 

Techcombank Visa Platinum trong năm đầu 

tiên, từ năm thứ 2 bắt đầu áp dụng tính phí: 

150.000 VND/ năm./ 

Waive annual fee for Techcombank Visa 

Debit Card Platinum in the 1st year of 

issuance. From the 2nd year, start applying 

annual fee as normal: 150.000 VND/ year

4.4
CN-95-

121

Thẻ thanh toán VietnamAirlines Techcombank Visa 

Chuẩn/ Vietnam Airlines Techcombank Visa Debit Card 

Classic

Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free

Miễn phí thường niên thẻ thanh toán 

Vietnam Airlines Techcombank Visa chuẩn 

trong năm đầu tiên, từ năm thứ 2 bắt đầu áp 

dụng tính phí: 190.000 VND/ năm./ 

Waive annual fee for Vietnam Airlines 

Techcombank Visa Debit Card Classic in the 

1st year of issuance. From the 2nd year, start 

applying annual fee as normal: 190.000 

VND/ year

4.5
CN-95-

122

Thẻ thanh toán VietnamAirlines Techcombank Visa 

Vàng/ Vietnam Airlines Techcombank Visa Debit Card 

Gold

Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free

Miễn phí thường niên thẻ thanh toán 

Vietnam Airlines Techcombank Visa Vàng 

trong năm đầu tiên, từ năm thứ 2 bắt đầu áp 

dụng tính phí: 290.000 VND/ năm./ 

Waive annual fee for Vietnam Airlines 

Techcombank Visa Debit Card Gold in the 

1st year of issuance. From the 2nd year, start 

applying annual fee as normal: 290.000 

VND/ year

4.6
CN686

05

Thẻ thanh toán Vietnam Airlines Techcombank Visa 

Platinum/

Vietnam Airlines Techcombank Visa Debit Card 

Platinum

Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free

Miễn phí thường niên thẻ thanh toán 

Vietnam Airlines Techcombank Visa 

Platinum trong năm đầu tiên, từ năm thứ 2 

bắt đầu áp dụng tính phí: 590.000 VND/ 

năm./ 

Waive annual fee for Vietnam Airlines 

Techcombank Visa Debit Card Platinum in 

the 1st year of issuance. From the 2nd year, 

start applying annual fee as normal: 590.000 

VND/ year

4.7
CN-95-

101

Thẻ thanh toán Techcombank Private/ Techcombank 

Private Debit Card
Miễn phí/ Free

5 Phí cấp lại PIN/EPIN/ PIN re-granted fee Miễn phí/ Free

6

Phí tra soát khiếu nại (nếu chủ thẻ khiếu nại không 

đúng)

Complaint check fee (if the cardholder complains 

incorrectly)

80.000 VND/lần

80.000 VND/ time

50.000VND/thẻ

50.000VND/Card
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6.1
CN-93-

111

Thẻ thanh toán Techcombank Visa Chuẩn/ 

Techcombank Visa Debit Card Classic

6.2
CN-93-

112

Thẻ thanh toán Techcombank Visa Vàng/ Techcombank 

Visa Debit Card Gold

6.3
 CN-

94-102

Thẻ thanh toán Techcombank Visa Platinum/ 

Techcombank Visa Debit Card Platinum

6.4
CN-93-

121

Thẻ thanh toán VietnamAirlines Techcombank Visa 

Chuẩn/ Vietnam Airlines Techcombank Visa Debit Card 

Classic

6.5
CN-93-

122

Thẻ thanh toán VietnamAirlines Techcombank Visa 

Vàng/ Vietnam Airlines Techcombank Visa Debit Card 

Gold

6.6

Thẻ thanh toán Vietnam Airlines Techcombank Visa 

Platinum/

Vietnam Airlines Techcombank Visa Debit Card 

Platinum

6.7
 CN-

94-102

Thẻ thanh toán Techcombank Private/ Techcombank 

Private Debit Card

7 Phí rút tiền mặt/ Withdrawal fee

7.1
Tại ATM Ngân hàng TECHCOMBANK/ At 

Techcombank's ATMs

7.1.1
CN-99-

113

Đối với thẻ không phát hành theo gói/ For cards are not 

issued in bundles
Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free

7.1.2
CN-99-

114

Đối với thẻ phát hành theo gói tài khoản không trả 

lương/ For cards are issued in non-payroll account 

bundles

Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free

7.1.3
CN-99-

115

Đối với thẻ phát hành theo gói tài khoản trả lương/ For 

cards are issued in payroll account bundles
Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free Miễn phí/ Free

7.2
Tại ATM Ngân hàng khác tại Việt Nam/ At ATMs of 

other banks in Vietnam

7.2.1
CN-88-

111

Thẻ thanh toán Techcombank Visa Chuẩn/ 

Techcombank Visa Debit Card Classic

7.2.2
CN-88-

112

Thẻ thanh toán Techcombank Visa Vàng/ Techcombank 

Visa Debit Card Gold

7.2.3
 CN-

94-106

Thẻ thanh toán Techcombank Visa Platinum/ 

Techcombank Visa Debit Card Platinum

7.2.4
CN-88-

121

Thẻ thanh toán VietnamAirlines Techcombank Visa 

Chuẩn/ Vietnam Airlines Techcombank Visa Debit Card 

Classic

7.2.5
CN-88-

122

Thẻ thanh toán VietnamAirlines Techcombank Visa 

Vàng/ Vietnam Airlines Techcombank Visa Debit Card 

Gold

7.2.6
CN-68-

610

Thẻ thanh toán Vietnam Airlines Techcombank Visa 

Platinum/

Vietnam Airlines Techcombank Visa Debit Card 

Platinum

7.2.7
 CN-

94-106

Thẻ thanh toán Techcombank Private/ Techcombank 

Private Debit Card

7.3
Tại ATM Ngân hàng khác ngoài Việt Nam/ At ATMs of 

other banks in overseas

50.000 

VND

7.3.1
CN-87-

111

Thẻ thanh toán Techcombank Visa Chuẩn/ 

Techcombank Visa Debit Card Classic

7.3.2
CN-87-

112

Thẻ thanh toán Techcombank Visa Vàng/ Techcombank 

Visa Debit Card Gold

7.3.3
 CN-

94-107

Thẻ thanh toán Techcombank Visa Platinum/ 

Techcombank Visa Debit Card Platinum

7.3.4
CN-87-

121

Thẻ thanh toán VietnamAirlines Techcombank Visa 

Chuẩn/ Vietnam Airlines Techcombank Visa Debit Card 

Classic

7.3.5
CN-87-

122

Thẻ thanh toán VietnamAirlines Techcombank Visa 

Vàng/ Vietnam Airlines Techcombank Visa Debit Card 

Gold

7.3.6
CN686

11

Thẻ thanh toán Vietnam Airlines Techcombank Visa 

Platinum/

Vietnam Airlines Techcombank Visa Debit Card 

Platinum

7.3.7
 CN-

94-107

Thẻ thanh toán Techcombank Private/ Techcombank 

Private Debit Card

8
Phí giao dịch khác tại ATM/ Other transaction fees 

at ATM

8.1 Tại ATM của Techcombank/ At Techcombank's ATMs

8.1.1
CN-79-

111

Thẻ thanh toán Techcombank Visa Chuẩn/ 

Techcombank Visa Debit Card Classic

8.1.2
CN-79-

112

Thẻ thanh toán Techcombank Visa Vàng/ Techcombank 

Visa Debit Card Gold

8.1.3
 CN-

95-102

Thẻ thanh toán Techcombank Visa Platinum/ 

Techcombank Visa Debit Card Platinum

8.1.4
CN-79-

121

Thẻ thanh toán VietnamAirlines Techcombank Visa 

Chuẩn/ Vietnam Airlines Techcombank Visa Debit Card 

Classic

8.1.5
CN-79-

122

Thẻ thanh toán VietnamAirlines Techcombank Visa 

Vàng/ Vietnam Airlines Techcombank Visa Debit Card 

Gold

8.1.6
CN686

12

Thẻ thanh toán Vietnam Airlines Techcombank Visa 

Platinum/

Vietnam Airlines Techcombank Visa Debit Card 

Platinum

8.1.7
 CN-

95-102

Thẻ thanh toán Techcombank Private/ Techcombank 

Private Debit Card

8.2
Tại ATM Ngân hàng khác ở Việt Nam/ At ATMs of 

other banks in Vietnam

8.2.1
CN-78-

111

Thẻ thanh toán Techcombank Visa Chuẩn/ 

Techcombank Visa Debit Card Classic

8.2.2
CN-78-

112

Thẻ thanh toán Techcombank Visa Vàng/ Techcombank 

Visa Debit Card Gold

8.2.3
 CN-

95-103

Thẻ thanh toán Techcombank Visa Platinum/ 

Techcombank Visa Debit Card Platinum

9.900 VND/ giao dịch

9.900VND/ transaction

4% * giá trị giao dịch

4% * transaction value

Miễn phí/ Free

10.000VND/ giao dịch
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8.2.4
CN-78-

121

Thẻ thanh toán VietnamAirlines Techcombank Visa 

Chuẩn/ Vietnam Airlines Techcombank Visa Debit Card 

Classic

8.2.5
CN-78-

122

Thẻ thanh toán VietnamAirlines Techcombank Visa 

Vàng/ Vietnam Airlines Techcombank Visa Debit Card 

Gold

8.2.6
CN686

13

Thẻ thanh toán Vietnam Airlines Techcombank Visa 

Platinum/

Vietnam Airlines Techcombank Visa Debit Card 

Platinum

8.2.7
 CN-

95-103

Thẻ thanh toán Techcombank Private/ Techcombank 

Private Debit Card

8.3
Tại ATM Ngân hàng  khác ngoài Việt Nam/ At ATMs of 

other banks in overseas

8.3.1
CN-77-

111

Thẻ thanh toán Techcombank Visa Chuẩn/ 

Techcombank Visa Debit Card Classic

8.3.2
CN-77-

112

Thẻ thanh toán Techcombank Visa Vàng/ Techcombank 

Visa Debit Card Gold

8.3.3
 CN-

95-104

Thẻ thanh toán Techcombank Visa Platinum/ 

Techcombank Visa Debit Card Platinum

8.3.4
CN-77-

121

Thẻ thanh toán VietnamAirlines Techcombank Visa 

Chuẩn/ Vietnam Airlines Techcombank Visa Debit Card 

Classic

8.3.5
CN-77-

122

Thẻ thanh toán VietnamAirlines Techcombank Visa 

Vàng/ Vietnam Airlines Techcombank Visa Debit Card 

Gold

8.3.6
CN686

14

Thẻ thanh toán Vietnam Airlines Techcombank Visa 

Platinum/

Vietnam Airlines Techcombank Visa Debit Card 

Platinum

8.3.7
 CN-

95-104

Thẻ thanh toán Techcombank Private/ Techcombank 

Private Debit Card

9

Phí Quản lý chuyển đổi chi tiêu ngoại tệ (không áp 

dụng với giao dịch bằng VND) - đã bao gồm VAT/ 

Foreign currency transaction conversion management 

fee  (not applicable for transactions in VND)  - VAT 

included

9.1
Thẻ thanh toán Techcombank Visa Chuẩn/ 

Techcombank Visa Debit Card Classic

9.2
Thẻ thanh toán Techcombank Visa Vàng/ Techcombank 

Visa Debit Card Gold

9.3
Thẻ thanh toán Techcombank Visa Platinum/ 

Techcombank Visa Debit Card Platinum

9.4

Thẻ thanh toán VietnamAirlines Techcombank Visa 

Chuẩn/ Vietnam Airlines Techcombank Visa Debit Card 

Classic

9.5

Thẻ thanh toán VietnamAirlines Techcombank Visa 

Vàng/ Vietnam Airlines Techcombank Visa Debit Card 

Gold

9.6

Thẻ thanh toán Vietnam Airlines Techcombank Visa 

Platinum/

Vietnam Airlines Techcombank Visa Debit Card 

Platinum

9.7
Thẻ thanh toán Techcombank Private/ Techcombank 

Private Debit Card

1.1% * số tiền giao 

dịch 

1.1% * transaction 

value

10

Phí Xử lý giao dịch (không áp dụng với giao dịch bằng 

VND) - đã bao gồm VAT

Transaction Processing Fee (not applicable to 

transactions in VND)  - VAT included

10.1
Thẻ thanh toán Techcombank Visa Chuẩn/ 

Techcombank Visa Debit Card Classic

10.2
Thẻ thanh toán Techcombank Visa Vàng/ Techcombank 

Visa Debit Card Gold

10.3
Thẻ thanh toán Techcombank Visa Platinum/ 

Techcombank Visa Debit Card Platinum

10.4

Thẻ thanh toán VietnamAirlines Techcombank Visa 

Chuẩn/ Vietnam Airlines Techcombank Visa Debit Card 

Classic

10.5

Thẻ thanh toán VietnamAirlines Techcombank Visa 

Vàng/ Vietnam Airlines Techcombank Visa Debit Card 

Gold

10.6

Thẻ thanh toán Vietnam Airlines Techcombank Visa 

Platinum/

Vietnam Airlines Techcombank Visa Debit Card 

Platinum

10.7
Thẻ thanh toán Techcombank Private/ Techcombank 

Private Debit Card
Miễn phí/ Free

11
Phí thông báo thẻ bị mất cắp, thất lạc/ Lost or stolen 

card notification fee

11.1
CN-91-

111

Thẻ thanh toán Techcombank Visa Chuẩn/ 

Techcombank Visa Debit Card Classic

11.2
CN-91-

112

Thẻ thanh toán Techcombank Visa Vàng/ Techcombank 

Visa Debit Card Gold

11.3
 CN-

95-105

Thẻ thanh toán Techcombank Visa Platinum/ 

Techcombank Visa Debit Card Platinum

11.4
CN-91-

121

Thẻ thanh toán VietnamAirlines Techcombank Visa 

Chuẩn/ Vietnam Airlines Techcombank Visa Debit Card 

Classic

11.5
CN-91-

122

Thẻ thanh toán VietnamAirlines Techcombank Visa 

Vàng/ Vietnam Airlines Techcombank Visa Debit Card 

Gold

10.000VND/ giao dịch

2.39% * số tiền giao dịch

2.39% * transaction value

1.1% * số tiền giao dịch 

1.1% * transaction value

Miễn phí/ Free

Miễn phí/ Free

Miễn phí/ Free

Miễn phí/ Free

Miễn phí/ Free
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11.6
CN-91-

123

Thẻ thanh toán Vietnam Airlines Techcombank Visa 

Platinum/

Vietnam Airlines Techcombank Visa Debit Card 

Platinum

11.7
 CN-

95-105

Thẻ thanh toán Techcombank Private/ Techcombank 

Private Debit Card

12
Phí cấp bản sao hoá đơn giao dịch/ Fee for issuing 

copy of transaction invoice

12.1
CN-92-

111

Thẻ thanh toán Techcombank Visa Chuẩn/ 

Techcombank Visa Debit Card Classic

12.2
CN-92-

112

Thẻ thanh toán Techcombank Visa Vàng/ Techcombank 

Visa Debit Card Gold

12.3
 CN-

95-106

Thẻ thanh toán Techcombank Visa Platinum/ 

Techcombank Visa Debit Card Platinum

12.4
CN-92-

121

Thẻ thanh toán VietnamAirlines Techcombank Visa 

Chuẩn/ Vietnam Airlines Techcombank Visa Debit Card 

Classic

12.5
CN-92-

122

Thẻ thanh toán VietnamAirlines Techcombank Visa 

Vàng/ Vietnam Airlines Techcombank Visa Debit Card 

Gold

12.6

Thẻ thanh toán Vietnam Airlines Techcombank Visa 

Platinum/

Vietnam Airlines Techcombank Visa Debit Card 

Platinum

12.7
 CN-

95-106

Thẻ thanh toán Techcombank Private/ Techcombank 

Private Debit Card

13

Phí giao dịch nội tệ ở nước ngoài (Áp dụng cho các 

giao dịch bằng VND được thực hiện tại đơn vị bán hàng  

có mã nước khác Việt Nam (căn cứ trên thông tin Ngân 

hàng thanh toán gửi về cho Techcombank))

Overseas local currency transaction fee  (Applicable to 

transactions in VND made at merchants with country 

codes other than Vietnam (based on information sent 

to Techcombank by the paying bank))

13.1
Thẻ thanh toán Techcombank Visa Chuẩn/ 

Techcombank Visa Debit Card Classic

13.2
Thẻ thanh toán Techcombank Visa Vàng/ Techcombank 

Visa Debit Card Gold

13.3
Thẻ thanh toán Techcombank Visa Platinum/ 

Techcombank Visa Debit Card Platinum

13.4

Thẻ thanh toán VietnamAirlines Techcombank Visa 

Chuẩn/ Vietnam Airlines Techcombank Visa Debit Card 

Classic

13.5

Thẻ thanh toán VietnamAirlines Techcombank Visa 

Vàng/ Vietnam Airlines Techcombank Visa Debit Card 

Gold

13.6

Thẻ thanh toán Vietnam Airlines Techcombank Visa 

Platinum/ Vietnam Airlines Techcombank Visa Debit 

Card Platinum

13.7
Thẻ thanh toán Techcombank Private/ Techcombank 

Private Debit Card

III

1
Phí ứng tiền mặt bằng thẻ tại POS/ Cash advance fee by 

card at POS

1.1 Thẻ Visa, Master và JCB/ Visa, Master and JCB Card

1.1.1
CN-71-

001
Thẻ Visa/ Visa Card

1.1.2
CN-71-

002
Thẻ Master/ Master Card

1.1.3
CN-71-

003
Thẻ JCB/ JCB Card

1.2 Thẻ Amex và Diners Club/ Amex and Diners Club Card

1.2.1
CN-71-

004
Thẻ Amex/ Amex Card

1.2.2
CN-71-

005
Thẻ Diners Club/ Diners Club Card

2
CN-72-

001

Phí rút tiền mặt tại ATM (không áp dụng cho chủ thẻ 

Visa, MasterCard được phát hành bởi NH tại VN và 

chủ thẻ JCB)

Withdrawal fee at ATM (not applicable to Visa and 

MasterCard cardholders issued by banks in Vietnam 

and JCB cardholders)

66.000VND/giao dịch

66.000VND/transactio

n

1

2

3

-

-

-

**

-

CN150

01

1.1%*số tiền giao dịch

1.1% * transaction amount

Miễn phí/ Free

Miễn phí/ Free

80.000 VND/ hóa đơn

80.000 VND/ bill

Phí sử dụng thẻ quốc tế tại ATM, POS của Techcombank đặt tại chi nhánh/PGD TCB (áp dụng đối với chủ thẻ quốc tế của ngân hàng khác) (đã bao gồm VAT)

3.3%/số tiền giao dịch

3.3%/transaction amount

4.4%/số tiền giao dịch

4.4%/transaction amount

Các loại phí KHÔNG được quy định tại mục KH VIP thì được áp dụng biểu phí cho Khách hàng thường.

Fees that are NOT specified in the VIP customer section are applied to the normal customer fee schedule.

VI. Các lưu ý khác/ VI. Other Notes

66.000VND/giao dịch

66.000VND/transaction

Đối với CBNV Techcombank: Tuân theo ưu đãi về thẻ nằm trong gói ưu đãi sản phẩm dịch vụ dành cho CBNV We care 4

For Techcombank employees: Follow the card incentives included in the product and service bundle for employees - We care 4

Đối với các Thẻ thanh toán trong các gói tài khoản của RBG: Tham khảo mức miễn giảm phí phát hành và phí thường niên tại Phụ lục 1

For Debit Cards in RBG account bundles:  Refer to the exemption and reduction of the issuance fee and annual fee in Appendix 1

Đối với các thẻ thanh toán của khách hàng trả lương: Áp dụng miễn phí phát hành thẻ thay thế thẻ hết hạn đối với thẻ chính đúng gói tài khoản (không áp dụng thẻ chính chéo gói và thẻ phụ kèm theo). 

For debit cards of payroll customers: Free issuing fee for card replacement for expired cards is applied for the primary card of the correct account bundle (not applicable for cross-package primary card and accompanying sub cards).

V. Các trường hợp miễn giảm phí/ V. Cases of exemption and reduction of fees

Tất cả các phí không được liệt kê trong biểu phí sẽ được hiểu là Miễn phí

All fees not listed in the fee schedule will be construed as Free

Ngày hết hạn thẻ là ngày cuối cùng của tháng hết hạn dập nổi trên thẻ.

Card expiration date is the last day of the expiration month embossed on the card.

Đối với các tài khoản không phát sinh giao dịch chủ động trên 6 tháng, khi active lại sẽ được miễn truy thu phí thường niên thẻ ghi nợ bị treo trên tài khoản. Áp dụng đến hết 31/12/2019. Đối với các loại phí khác được áp dụng theo đúng biểu phí của Techcombank 

được ban hành trong từng thời kỳ.

'For accounts that do not have active transactions for more than 6 months, when reactivated, they will be exempted from collecting the annual fee for the debit card that is suspended on the account. Valid until December 31, 2019. Other fees shall be applied in 

accordance with Techcombank's fee schedule issued from time to time.

Đối với các chủ thẻ ghi nợ nội địa F@stUni, chủ thẻ ghi nợ nội địa Vincom Center Loyalty, thẻ F@stAccess-I đang còn hiệu lực sử dụng, các loại phí sử dụng thẻ tuân theo biểu phí thẻ F@stAccess.

For F@stUni domestic debit cardholders, Vincom Center Loyalty domestic debit cardholders, and F@stAccess-I cardholders that are still in use, card usage fees are subject to the F@stAccess card fee schedule.
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-

-

-

-

-

Một số thẻ thanh toán Priority chưa được đề cập ở bên trên sẽ được thu theo các hạng mục phí tương ứng như sau:

Some Priority debit cards not mentioned above will be collected according to the corresponding fee categories as follows:

Đối với loại phí phát hành thẻ lần đầu của thẻ thánh toán Techcombank Visa chuẩn và Vàng (code phí CN 99111 và CN 99112) thì chính sách miễn phí khi phát hành thẻ trên FMB chỉ áp dụng cho các KH có ID tại Techcombank từ 30/4/2020 trở về trước. Các 

trường hợp KH mở ID từ ngày 1/5/2020 trở đi thì mức phí tuân theo quy định của biểu phí trong từng từng thời kỳ.

For the first times card issuance fee of Classic and Gold Techcombank Visa Debit cards (fee codes CN 99111 and CN 99112), the free fees policy when issuing cards on FMB only applies to customers who have ID at Techcombank from 30 April 2020 and earlier. In 

case customers open ID from May 1, 2020 onwards, the fee will comply with the regulations of the fee schedule in each period.

Thẻ thanh toán Priority Phí của thẻ tương ứng

Thẻ thanh toán Techcombank F@stAccess Priority

Techcombank F@stAccess Priority Debit Card

Thẻ thanh toánTechcombank F@stAccess

Techcombank F@stAccess Debit Card

Thẻ thanh toán Techcombank Visa Priority

Techcombank Visa Priority Debit Card

Thẻ thanh toán Techcombank Visa Vàng

Techcombank Visa Debit Card Gold

 

Thẻ thanh toán Techcombank Visa Priority Platinum

Techcombank Visa Priority Debit Card Platinum

Thẻ thanh toán Techcombank Visa Platinum

Techcombank Visa Debit Card Platinum

 Thẻ thanh toán Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum lần đầu được hiểu là thẻ Platinum đầu tiên  phát hành trên ID của Khách hàng

Vietnam Airlines Techcombank Visa Debit Card Platinum  is understood as the first Platinum card issued on Customer's ID

Các mức phí không ghi chú cụ thể thẻ chính/ thẻ phụ thì được hiểu mức phí của thẻ chính và thẻ phụ là như nhau

Fees that do not specify the primary card/ sub card are understood to be the same fee for the primary card and the sub card.

Miễn phí các loại phí, lãi phát sinh đối với thẻ phát hành do các nguyên nhân sau bao gồm nhưng không giới hạn: phục vụ cho dự án kiểm thử, nguyên nhân không xuất phát từ khách hàng theo xác nhận của VHT&DVTK.

Fees and interests are waived for cards issued for the following reasons, including but not limited to: for testing projects, the cause is not from customers as confirmed by VHT&DVTK.
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